
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ VĨNH HÒA  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:       /KH-UBND                 Vĩnh Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-SNN ngày 23/02/2024 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024; Công văn số 

420/UBND-NN ngày 08/03/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc thực hiện kế 

hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024; Thông báo số 04 /TB Tr-CNTY  

ngày 08/03 /2024 của Trạm Thú y huyện Vĩnh Linh về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm 

vụ Xuân năm 2024 

 Căn cứ chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 của 

UBND huyện Vĩnh Linh giao cho các xã  thực hiện;  

 Để thực hiện công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 đạt kết quả tốt, 

UBND xã Vĩnh Hòa lập kế hoạch tiêm phòng như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Tiêm phòng nhằm khống chế và ngăn chặn dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia 

cầm, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền 

vững, tiết kiệm ngân sách nhà nước, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. 

2. Yêu cầu: 

Tất cả các chủ trang trại, gia trại, hộ gia đình có nuôi các vật nuôi phải thực hiện 

tiêm phòng triệt để các loại vắc xin. 

II. Nội dung thực hiện: 

 1. Lịch tiêm vụ Xuân:  

 a. Tiêm phòng cho đàn trâu, bò. 

- Tháng 4/2024:  

+ Tiêm phòng vắc xin THT và Lở mồm long móng đợt 1 cho toàn đàn. 

+ Tiêm phòng, vác xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho toàn đàn. Rà soát tổ chức 

tiêm bổ sung những nơi chưa tiêm đạt và tiêm mũi 2 cho bê nghé mới tiêm lần đầu. 

- Các tháng còn lại tiêm phòng bổ sung đối với gia súc chưa tiêm. 

b. Tiêm phòng cho đàn lợn. 

- Tháng 3- 4/2024:  

- Các tháng còn lại tiêm phòng bổ sung cho đàn mới. 

c.Tiêm phòng dại chó: Tháng 4/2023 

d.Tiêm phòng cho đàn gia cầm  đàn tập trung từ 50 con trở lên:  



- Tiêm phòng Vắc xin Cúm gia cầm Tháng 4-5/2024, các tháng còn lại tiêm 

phòng bổ sung cho đàn mới . 

- Các loại Vắc xin khác tổ chức tiêm phòng cho tất cả các tháng trong năm  

2. Lịch tiêm vụ Thu: 

a. Tiêm phòng cho đàn trâu, bò. 

- Tháng 8: Tiêm vắc xin LMLM móng 2;  

- Từ tháng 8-12/2024 : Tiêm bổ sung vắc xin THT đối với gia súc chưa tiêm 

b. Tiêm phòng cho đàn Lợn. 

- Tháng 7-12/2024: Tiêm tiêm vắc xin Dịch tả+ PTH + Tụ huyết trùng 

- Các tháng còn lại tiêm phòng bổ sung. 

c. Tiêm phòng cho đàn gia cầm đàn tập trung từ 50 con trở lên 

Tháng 9-10/2024 (nếu có vắc xin). 

          3. Chỉ tiêu xã giao cho từng thôn: (Có phụ lục kèm theo) 

          III. Tổ chức thực hiện  

+ Ngành kinh tế xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm chỉ đạo, trực tiếp tổ chức 

thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả, cụ thể: 

- Tiêm phòng vắc xin THT, LMLM cho đàn trâu, bò tối thiểu đạt 80% tổng đàn, 

phấn đấu đạt 90% tổng đàn trong diện tiêm. 

- Tiêm phòng vắc xin kép lợn tối thiểu đạt 70% tổng đàn  

- Vắc xin dại chó tiêm đạt 100% tổng đàn thuộc diện tiêm. 

+ Nhân viên Thú y chuẩn bị đủ vắc xin, tổ chức tiêm phòng và tổng hợp, báo cáo 

kết quả tiêm phòng cho UBND xã.  

 + Mặt trận, các đoàn thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân 

chấp hành tốt công tác tiêm phòng. 

    + Các trưởng thôn, trưởng xóm: Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành 

công tác tiêm phòng. Nhân viên thú y  báo cáo những hộ không chấp hành về UBND xã 

để có biện pháp xử lý. 

    + Đài truyền thanh: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã về tầm 

quan trọng của việc tiêm phòng, về lợi ích và trách nhiệm của người chăn nuôi trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để Nhân dân tự giác chấp hành. 

Tuyên truyền 02 lần/ngày suốt thời gian tổ chức tiêm phòng   

+ Chủ vật nuôi:  

 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật, tiêm 

phòng vắc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng trại và trả phí 

tiêm phòng theo quy định 

 Đối với những hộ cố tình trốn tránh tiêm phòng bắt buộc (đặc biệt là bệnh dại 

chó) và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chống đối cản trở người thi hành nhiệm 

vụ, UBND xã sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của Luật Thú y. Áp dụng Nghị 



định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ và Nghị định số 04/2020/NĐ-

CP ngày 03/01/2020 để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và các cá 

nhân, tập thể không chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh. 

IV. Kinh phí: Chi trả tiền công  nhân viên thú y và hỗ trợ xóm trưởng thực hiện 

công tác tiêm phòng. 

       * Tiêm phòng vụ xuân: 

           1. Tiêm phòng vắc xin THT.- TMLM (Đợt I) 

            - Hỗ trợ xóm trưởng hướng dẫn địa bàn ghi chép tiêm phòng ;  

                                 +  09 công x 160.000đ = 1.440.000đ 

            -  Tiền công cho nhân viên thú y ; 

                                +  09 công  x 250.000Đ = 2.250.000đ  

        2. Tiêm phòng vác xin Dại chó : 

            - Hỗ trợ xóm trưởng hướng dẩn địa bàn ghi chép tiêm phòng ;  

                                 +  09 công x 160.000đ = 1.440.000đ 

            -  Tiền công cho nhân viên thú y ; 

                                 +  09 công  x 250.000đ = 2.250.000đ  

         * Tiêm phòng vụ thu: 

         3.Tiêm phòng LMLM (đợt II) 

           - Hổ trợ xóm hướng dẫn địa bàn ghi chép tiêm phòng ;  

                                 + 09 công x 160.000đ = 1.440.000đ 

           - Tiền công cho nhân viên thú y ; 

                                + 09 công  x 250.000 đ = 2.250.000đ  

         4. Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục: 

           - Hỗ trợ xóm trưởng hướng dẩn địa bàn ghi chép tiêm phòng ;  

                                 + 09 công x 160.000đ = 1.440.000đ 

           - Tiền công cho nhân viên thú y ; 

                                +  09 công  x 250.000đ = 2.250.000đ  

            Tổng cộng: 14.760.000đ  (Mười bốn triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng )  

V. Nguồn kinh phí thực hiện  :  

- Thu từ hộ chăn nuôi:  

+ Vắc xin THT:   400 con x 4.500đ = 1.800.000đ 

+ Vắc xin Dại chó: 500 con x 5.900đ = 2.950.000đ 

   Tổng cộng : 4.750.000đ (Bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)                            

          - Ngân sách cấp trên hỗ trợ tiêm vắc xin LMLM. VDNC : 4.500.000đ (Bốn 

triệu bốn trăm nghìn đồng)   

           - Ngân sách xã : 5.510.000đ (Năm triệu năm trăm mười nghìn đồng chẵn)                  

                                     (Từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2024) 



Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi năm 2024, đề nghị 

các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để công tác tiêm 

phòng đạt kết quả cao, góp phần  ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho đàn vật 

nuôi và cộng đồng ./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Đảng ủy, HĐND xã; 

- UBMTTQVN xã, các đoàn thể;     

- Bí thư chi bộ thôn;                                                         

- Trưởng thôn, trưởng xóm; 

- Lưu VT.                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Phước Phong 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC I 

CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2024 
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Vụ 

Xuân 

 

Vụ 

Thu 

1 Hiền Dũng 160 140 140 140 140 900 500 400 150 150 98000 50000 48000 

2 Hoà Bình 151 135 135 135 135 900 500 400 140 140 0 0 0 

3 Linh Đơn 90 70 70 70 70 550 300 250 90 90 0 0 0 

4 Đơn Duệ 60 55 55 55 55 500 300 200 120 120 0 0 0 

Cộng 461 400 400 400 400 2850 1600 1250 500 500 500 50000 48000 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

PHÍ TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2024 

Căn cứ thông báo số 05/ TB- TrCNTY của Trạm  chăn nuôi và thú y huyện Vĩnh Linh, và thông tư 283/2016/ 

TT- BTC  ngày 14 tháng 11 năm 2016 ; Quy định dịch vụ khung giá tiêm phòng cho động vật ; UBND xã lập bảng giá 

các loại vắc xin, tiền công tiêm phòng như sau: 

TT Loại vắc xin Tổng tiền 

Tiền vắc xin phải 

trả 

(đồng) 

Tiền công cơ sở tổ 

chức tiêm 
Ghi chú 

1 Vắc xin THT trâu bò 15.000đ/liều 10.500đ/liều 4.500/liều  

2 Vắc xin LMLM 4.500/liều  4.500/liều Xin dân hỗ trợ  

3 
Vắc xin kép lợn 3 THT-

PTH-DT 
12.000đ/liều 9.000đ/liều 3.000/liều  

4 Vắc xin dại chó 26.900đ/liều 21.000đ/liều 5.900/liều  

5 Vắc xin cúm gia cầm  350đ/liều  350đ/liều  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


		2024-03-26T14:15:46+0700


		2024-03-26T14:22:07+0700


		2024-03-26T14:22:07+0700




